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PHIẾU  THÔNG TIN ỨNG VIÊN
JOB APPLICATION

	
	

	
	

	
	


	Họ và tên:

- Full Name


	Chức danh dự tuyển:

Position Applied:


	Phòng/Ban/Trường:

Division:




I. CHI TIẾT CÁ NHÂN - PERSONAL DETAILS 
	Họ tên - Full Name
____________________________
	Ngày sinh - DOB
____/____/_____
	Nơi sinh - Place of Birth
_____________________
	Nam – Male:
□
Nữ - Female:
□

	Số CMND – ID No.

____________________
	Cấp ngày – Issued date.

_____/_____/_________
	Tại – At.

_____________________
	Quốc tịch – Nationality.

__________________

	Tình trạng hôn nhân - Marital status

Độc thân - Single

□
Lập gia đình - Married
□

Khác - Other

□

Số con (nếu có):_____________ 

Children (If any):

	Địa chỉ liên hệ - Contact address:

_________________________________________________________________________

Số ĐT nhà – Home No.:_______________ Số ĐTDĐ – Cell No.: ________________

Email: ____________________________


	
	Mức lương mong muốn – Expected salary: _______________VND

	Sẵn sàng đi công tác tỉnh? – Willing for business trips? 


Có - Yes
□
Không - No
□
	Thời gian có thể bắt đầu làm việc?

Date available for starting work:
 _______/_____/_______


II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN - ACADEMIC QUALIFICATIONS 

	Năm tốt nghiệp

Year of Graduation
	Tên trường 
Name of Institution 
	Ngành học
Major
	Văn bằng

Qualification 
	Thời lượng

Length of Program 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO KHÁC - TRAINING AND OTHER COURSES 
	Từ … đến …

From … To …
	Tên khóa học

Name of Course.
	Đơn vị tổ chức

Conducted by.
	Chứng chỉ

Certificate.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC – PROFESSIONAL EXPERIENCE 

	Từ _____  đến_____
From              To
	Chức vụ:_____________________ 

Job title: 
	Tên Công ty: ____________________

Company’s name: 

	Các nhiệm vụ chính - Main duties:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

	Lĩnh vực hoạt động:

Industry

          ________________________________
	Mức lương cuối cùng: 

Last salary
                ________________________VND

	Tên quản lý trực tíêp: 
_______________________

Direct Supervisor. 

ĐT - Direct Contact No.:
_____________________________
	Lý do nghỉ việc: ___________________________

Reason for leaving



 ___________________________________


	Từ _____  đến_____
From              To
	Chức vụ:_____________________ 

Job title: 
	Tên Công ty: ____________________

Company’s name: 

	Các nhiệm vụ chính - Main duties:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

	Lĩnh vực hoạt động:

Industry

          ________________________________
	Mức lương cuối cùng: 

Last salary
                ________________________VND

	Tên quản lý trực tíêp: 
_______________________

Direct Supervisor. 

ĐT - Direct Contact No.:
_____________________________
	Lý do nghỉ việc: ___________________________

Reason for leaving



 ___________________________________


	Từ _____  đến_____
From              To
	Chức vụ:_____________________ 

Job title: 
	Tên Công ty: ____________________

Company’s name: 

	Các nhiệm vụ chính - Main duties:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

	Lĩnh vực hoạt động:

Industry

          ________________________________
	Mức lương cuối cùng: 

Last salary
                ________________________VND

	Tên quản lý trực tíêp: 
_______________________

Direct Supervisor. 

ĐT - Direct Contact No.:
_____________________________
	Lý do nghỉ việc: ___________________________

Reason for leaving



 ___________________________________


	Từ _____  đến_____
From              To
	Chức vụ:_____________________ 

Job title: 
	Tên Công ty: ____________________

Company’s name: 

	Các nhiệm vụ chính - Main duties:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

	Lĩnh vực hoạt động:

Industry

          ________________________________
	Mức lương cuối cùng: 

Last salary
                ________________________VND

	Tên quản lý trực tíêp: 
_______________________

Direct Supervisor. 

ĐT - Direct Contact No.:
_____________________________
	Lý do nghỉ việc: ___________________________

Reason for leaving



 ___________________________________


V. NGOẠI NGỮ - FOREIGN LANGUAGES
Tự đánh giá theo 4 mức: TB, Khá, Giỏi & Xuất sắc - Evaluate yourself with: Average, Fair, Good and Excellent 

	Ngôn ngữ - Language
	Nghe - Listening
	Nói - Speaking
	Đọc - Reading
	Viết – Writing

	
	A
	F
	G
	E
	A
	F
	G
	E
	A
	F
	G
	E
	A
	F
	G
	E

	Tiếng Anh – English
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác - Others:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


VI. KỸ NĂNG TIN HỌC  – IT SKILLS
Liệt kê các chương trình có thể sử dụng được – List down your IT skills 

	Vi tính văn phòng

Office softwares. 
	

	Thiết kế đồ họa

Graphic design. 
	

	Kỹ thuật lập trình

Programmer. 
	

	Phần cứng

Hardware. 
	

	Khác

Others 
	


VII. THÔNG TIN CÁ NHÂN - PERSONAL INFORMATION
1. Các thành tích nổi bật trong quá trình đi học, đi làm? Achievements during your study and working time?
2. Điểm mạnh của bạn là gì? what‘s your strengths?:
3. Hạn chế của bạn là gì? what’s your weaknesses?
4. Công việc lý tưởng của bạn là gì? what’s your ideal job?
VIII. THAM CHIẾU - REFERRENCES 


Điền đầy đủ các thông tin theo bảng sau - Please complete in details the following table 

	Người liên hệ

Referee
	Chức vụ

JobTitle
	Tên và địa chỉ công ty

Company's name & address
	Điện thoại

Telephone

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi đồng ý cho phép iSchool liên hệ với các tham chiếu trên để xác minh các thông tin tôi đã khai.

I hereby authorize iSchool, to contact my referees and/or former employers for further information about myself.

Tôi xác nhận đã cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác trong bản sơ yếu lý lịch này.

I certify that, to the best of my knowledge, the information provided in this resume is accurate and complete.
Chữ ký ứng viên:


Applicant’s signature
Họ và tên:
Ngày:


Full name






 Date







Picture 


(4x6)
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